
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 07/2022

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 21/07/2022  - Phòng : 128 -  Cơ sở 209 Phan Thanh

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 25207100016  Vũ Thành  An 10/08/1999 Đắk Lắk 28CBN1

2 25202607072  Nguyễn Thị Hồng  Ánh 30/12/2001 Quảng Trị 28CBN1

3 25202117104  Trương Cao Hoàng  Dung 06/02/2001 Quảng Ngãi 28CBN1

4 24207116411  Nguyễn Cẩm  Duyên 27/10/2000 Quảng Nam 28CBN1

5 25202617200  Nguyễn Thị Tiền  Giang 27/07/2001 Quảng Nam 28CBN1

6 24202110123  Võ Thị Ngọc  Hoa 08/12/2000 Bình Định 28CBN1

7 24207104791  Đặng Thị  Hòa 29/01/2000 Đắk Lắk 28CBN1

8 25203116494  Đinh Hoài  Hương 18/08/2001 Quảng Nam 28CBN1

9 24217106308  Huỳnh Phước  Phúc 07/03/2000 Đà Nẵng 26TYC10 Thi ghép

10 23218610380  Phan Đình  Thiên 20/08/1999 Quảng Ngãi 26TYC9 Thi ghép

11 24207105897  Trần Thị Mai  Anh 20/05/2000 Bình Định 27CHT4 Thi ghép

12 24207116035  Trương Nguyễn Thị  My 09/07/2000 Quảng Nam 27CHT4 Thi ghép

13 24203206084  Thái Trần Hồng  Ngân 01/01/2000 Đà Nẵng 27CSC2 Lần 1

14 24205208473  Phạm Thị Phương  Thảo 26/06/2000 Lâm Đồng 27CSC2 Thi ghép

15 24202502441  Phạm Thị Thanh  Huyền 02/02/2000 Quảng Bình 27SYC1 Thi ghép

16 24203110536  Nguyễn Thị Lan  Hương 17/03/2000 Thanh Hóa 27THT6 Thi ghép

17 24207201322  Trương Trần Nhã  Uyên 02/11/2000 Đà Nẵng 27THT8 Thi ghép

18 24203201368  Lê Thị Thanh  Tâm 03/02/2000 Quảng Nam 27THT9 Lần 1

19 25203311934  Lương Thị Minh  Huệ 31/03/2001 Quảng Trị 27TSC3 Thi ghép

20 24207104631  Huỳnh Thị  Linh 13/07/2000 Quảng Nam 27TYC5 Thi ghép
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1 24218716675  Nguyễn Thế  Khải 01/05/2000 Phú Yên 28CBN1

2 24207105134  Huỳnh Uyên  Khanh 26/04/2000 Quảng Nam 28CBN1

3 24217208242  Nguyễn Duy  Ngọc 01/08/2000 Đà Nẵng 28CBN1

4 25202113255  Hồ Thị Mỹ  Nhật 22/04/2001 Quảng Ngãi 28CBN1

5 24212106732  Nguyễn Quốc  Phong 05/10/2000 Gia Lai 28CBN1

6 25202602189  Nguyễn Trần Diễm  Quỳnh 10/10/2001 Đắk Lắk 28CBN1

7 24207107568  Nguyễn Thị  Thảo 11/04/2000 Hải Dương 28CBN1

8 24217205937  Dương Chí  Thông 03/04/2000 Quảng Nam 28CBN1

9 25202616521  Trần Thị Thu  Tiền 23/09/2001 Quảng Nam 28CBN1

10 25202610032  Nguyễn Thị Kiều  Trang 16/09/2001 Quảng Nam 28CBN1

11 24207116628  Nguyễn Thị Kiều  Trinh 14/04/2000 Quảng Nam 28CBN1

12 25207203002  Tạ Thanh  Trúc 22/12/2001 Phú Yên 28CBN1

13 24212506369  Nguyễn Quang  Trung 21/05/2000 Quảng Nam 28CBN1

14 25202716768  Trần Thị Lê Minh  Tuyền 30/07/2001 Quảng Ngãi 28CBN1

15 25202616928  Nguyễn Thị Tố  Uyên 09/05/2001 Hà Tĩnh 28CBN1

16 25217215509  Hoài Nguyễn Anh  Vũ 20/03/2001 Đà Nẵng 28CBN1

17 24207107827  Trần Thị Thúy  Vy 19/09/2000 Quảng Nam 28CBN1

18 25212310956  Lê Viết Thành  Công 30/12/2001 Đà Nẵng 28CHT1

19 25202216592  Lương Thị  Dung 09/06/2001 Thái Bình 28CHT1

20 24211702924  Nguyễn Huy  Hoàng 18/04/2000 Quảng Nam 28CHT1

21 24207216212  Nguyễn Thị  Huyền 01/11/2000 Thái Bình 28CHT1

22 24207102452  Hồ Thị Thu  Lệ 01/08/2000 Quảng Nam 28CHT1

23 25203116496  Huỳnh Thị Thu  Na 01/12/2001 Quảng Nam 28CHT1

24 25202101495
 Dương Nguyễn
Hoài

 Ngọc 17/10/2001 Phú Yên 28CHT1
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1 24203702896  Phan Thị Quỳnh  Như 23/08/2000 Đắk Nông 28CHT1

2 25207109580  Nguyễn Thị Quỳnh  Như 11/11/2001 Đà Nẵng 28CHT1

3 25202103768  Ngô Thị Kiều  Phương 26/11/2001 Quảng Nam 28CHT1

4 24207107440  Trần Bảo  Quyên 14/03/2000 Quảng Nam 28CHT1

5 23202610307  Cao Nguyễn Diệu  Quỳnh 28/10/1999 Đà Nẵng 28CHT1

6 25217210337  Võ Yến  Sương 07/10/2001 Quảng Bình 28CHT1

7 24217216385  Hà Văn Minh  Tân 30/11/2000 Đà Nẵng 28CHT1

8 24203201616  Trần Đinh Phương  Thảo 18/08/2000 Đà Nẵng 28CHT1

9 2121867012  Phan Tuấn  Thiên 06/09/1996 Đà Nẵng 28CHT1

10 24211704690  Nguyễn Văn  Thìn 10/02/2000
Thừa Thiên

Huế
28CHT1

11 24207115377  Ngô Thị Anh  Thư 05/01/2000 Đà Nẵng 28CHT1

12 25203316384  Huỳnh Thị  Thương 29/09/2001 Quảng Nam 28CHT1

13 24207115559  Hồ Thanh  Thủy 10/06/2000 Đà Nẵng 28CHT1

14 24203702848  Trần Thị Mỹ  Trà 08/01/2000 Quảng Ngãi 28CHT1

15 24207103697  Nguyễn Thị Bích  Trâm 29/07/2000 Đà Nẵng 28CHT1

16 25207103223  Nguyễn Bích  Trâm 08/07/2001 Bình Định 28CHT1

17 25207215087  Võ Thị  Trinh 02/12/2001 Quảng Nam 28CHT1

18 25207207402  Hồ Thị  Trọng 27/07/2001 Quảng Nam 28CHT1

19 24217115932  Phạm Công  Tuân 29/03/2000 Đắk Lắk 28CHT1

20 25207207652  Lương Thị Thúy  Vi 20/09/1999 Quảng Nam 28CHT1

21 24217115931  Phan Hữu  Vũ 05/08/2000 Đắk Lắk 28CHT1

22 24202102516  Trịnh Thị Cẩm  Vy 18/07/2000 Quảng Nam 28CHT1

23 24207115216  Nguyễn Hoàng Như  Ý 19/06/2000 Đà Nẵng 28CHT1

24 25203316533  Cao Thị Thu  Thủy 05/05/2001 Quảng Nam 28SSC1
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